

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/7/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4419
	Hoàng Văn Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	4814
	Nguyễn Văn Bàng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	4819
	Phan Minh Chánh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	4828
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	4833
	Dương Xuân Hòa
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	4840
	Võ Thị Thu Hương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	4846
	Nguyễn Văn Hậu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	4848
	Phan Hiếu Khang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4850
	Hoàng Ánh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	4851
	Hồ Đức Tiếp
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	4853
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	4854
	Lê Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	4873
	Lê Trần Điệp
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	4883
	Trần Thị Nga
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4890
	Nguyễn Văn Luân
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


